
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 148/35/2 đường Xuân Phương,  TDP số 3, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KIM NGỌC TUẤN

0110390634

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( loại trừ đấu giá)

4610

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
 - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường

4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
( trừ kinh doanh vàng miếng, trừ bán lẻ súng, đạn dùng đi săn, 
súng thể thao, tem , tiền kim khí)

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
 - Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KIM NGỌC TUẤN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM NGOC TUAN TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904252162 / 0902244162
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn cao su; 
- Bán buôn sợi dệt...; 
- Bán buôn bột giấy; 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh

4669

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

11. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

12. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

13. Đúc sắt, thép
(loại trừ đúc vàng miếng)

2431

14. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

15. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

16. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

17. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

18. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

19. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự; 
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; 
- Móc gài, khoá, bản lề

2599

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
-Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tuyến cố định 

4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
( không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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3.600.000.000 VNĐ

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, véc ni và sơn bóng

4752

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001183011651

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 148/35/2 đường Xuân Phương,  TDP số 3, Phường Phương 
Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 148/35/2 đường Xuân Phương,  TDP số 3, Phường Phương Canh, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TUẤN THỊ THẢO              Nữ
24/12/1983 Kinh Việt Nam

02/05/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001183011651
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 148/35/2 đường Xuân Phương,  TDP số 3, Phường Phương 
Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 148/35/2 đường Xuân Phương,  TDP số 3, Phường Phương Canh, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TUẤN THỊ THẢO              Nữ

24/12/1983 Kinh Việt Nam

02/05/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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